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Luật sở hữu trí tuệ 
 
Cấp bằng sáng chế cho sáng chế trái với quy định của Nhà nước ở Việt 
Nam 
 
Nguyễn Thị Trang 
 
Mặc dù Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam số 50/2005/QH11 (Luật SHTT) quy định rằng 
các sáng chế trái với đạo đức xã hội sẽ không được bảo hộ tại Việt Nam, nhưng Luật 
này không quy định những sáng chế nào được coi là trái với đạo đức xã hội. Vì vậy, 
việc sáng chế có bị từ chối hay không với lý do là việc khai thác nó là  trái với quy 
định của Nhà nước đã được tranh luận trong một thời gian dài tại Cục Sở hữu Trí tuệ 
Việt Nam (Cục SHTT). Khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế cho máy đánh bạc là 
một ví dụ. 
 
Năm 2006, người nộp đơn X nộp đơn đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế cho máy 
đánh bạc tại Cục SHTT. Năm 2008, Cục SHTT đã từ chối cấp bằng sáng chế cho 
sáng chế này với lý do rằng việc đánh bạc bị cấm bởi pháp luật Việt Nam, và việc 
cấp bằng sáng chế cho sáng chế này được xem là tiếp tay cho việc đánh bạc và vì vậy 
vi phạm pháp luật Việt Nam.  
 
Người nộp đơn đã cố gắng lập luận rằng theo Công ước Paris “Không được từ chối 
cấp bằng hay làm vô hiệu bằng sáng chế với lý do việc bán các sản phẩm được cấp 
bằng sáng chế hoặc của một sản phẩm thu được bằng quy trình được cấp bằng sáng 
chế bị cấm hoặc bị hạn chế bởi pháp luật trong nước.” Ngoài ra, người nộp đơn cũng 
trích dẫn các quy định liên quan của Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương 
mại của quyền sở hữu trí tuệ mà quy định rằng: “Các nước thành viên có thể không 
bảo hộ các sáng chế, việc ngăn chặn trong phạm vi khai thác thương mại sáng chế 
này là cần thiết để bảo vệ trật tự xã hội hoặc đạo đức xã hội, bao gồm việc bảo vệ 
cuộc sống hoặc sức khỏe của con người, động vật hoặc thực vật hoặc để tránh ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến môi trường, với điều kiện là việc không bảo hộ này không 
chỉ là do việc khai thác sáng chế này bị cấm bởi luật quốc gia.” 
 
Ngoài ra, người nộp đơn cho rằng mặc dù bản thân hành động đánh bạc bị cấm bởi 
pháp luật Việt Nam nói chung, nhưng người nộp đơn không yêu cầu cấp bằng sáng 
chế cho việc đánh bạc mày chỉ yêu cầu cấp bằng sáng chế cho máy đánh bạc. Hơn 
nữa, theo các quy định và luật pháp Việt Nam hiện hành, Việt Nam cho phép mua 
bán, nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị 
chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc, và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại 
Việt Nam như quy định trong Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ 
Văn hóa Thông tin hướng dẫn một số điều nội dung quy định tại Nghị định 
12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, 
hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Các văn bản 
pháp luật khác có liên quan như Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/02/2003 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện 
tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 
08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với 
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hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng; và Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 
17/10/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với 
hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng. 
 
Trên thực tế, hoạt động đánh bạc vẫn được cho phép ở một số khu vực hạn chế tại 
Việt Nam theo sự cho phép của Chính phủ, ví dụ, tại Casino ở Đồ Sơn, thành phố 
Hải Phòng. Do đó, các máy đánh bạc không nên bị loại trừ khỏi sự bảo hộ sáng chế 
miễn là việc khai thác máy đánh bạc được cấp bằng sáng chế phải tuân theo pháp luật 
Việt Nam. Vẫn có thể được nếu người nộp đơn sản xuất máy đánh bạc đã được cấp 
bằng sáng chế nhưng bản thân người nộp đơn không kinh doanh tại Việt Nam mà có 
thể bán cho bất kỳ người nào có quyền kinh doanh ví dụ như tại Casino Đồ Sơn, 
hoặc ở một nơi khác. Tuy nhiên, thẩm định viên của Cục SHTT đã không đồng ý với 
lập luận này của người nộp đơn. 
 
Để không phải tranh luận thêm về khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế cho các 
sáng chế giống như máy đánh bạc, Cục SHTT đã quy định rõ trong Quy chế Thẩm 
định Đơn Đăng ký Sáng chế rằng các sáng chế liên quan đến các phương tiện hoặc 
dụng cụ để chơi cờ bạc, các dụng cụ sử dụng ma túy, thiết bị để làm giả giấy bạc, hóa 
đơn, các tài liệu chính thức, giấy chứng nhận, các con dấu, cổ vật đều được coi là 
những sáng chế trái với quy định của Nhà nước. Các sáng chế này không được cấp 
bằng độc quyền sáng chế vì việc đánh bạc, việc lưu hành giấy bạc giả, hóa đơn, các 
tài liệu chính thức, giấy chứng nhận, các con dấu, cổ vật là trái với quy định của Nhà 
nước.  
 
Quy chế này còn quy định rằng "Ý nghĩa của các quy định pháp luật của Nhà nước, 
đạo đức xã hội và lợi ích cộng đồnglà khá rộng, nó có thể thay đổi theo thời gian và 
theo khu vực. Đôi khi những quy định nhất định có thể được bổ sung hoặc bị loại bỏ 
do sự ban hành và thực thi luật mới hay sự sửa đổi hoặc bãi bỏ luật có trước. Vì vậy, 
thẩm định viên cần đặc biệt lưu ý tới vấn đề này để tiến hành đánh giá các đối tượng 
được cấp bằng sáng chế”. Tuy nhiên, do thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế là 20 
năm, người nộp đơn có thể bị tổn thất do bị từ chối cấp bằng sáng chế nếu trong 
tương lai gần Nhà nước thay đổi chính sách trong lĩnh vực mà sáng chế của người 
nộp đơn bị từ chối. 
 
Tương tự, Cục SHTT cũng quy định rõ rằng những sáng chế sau đây không được cấp 
bằng sáng chế vì coi như là chống lại đạo đức xã hội: 
 
(i) nếu việc công bố, khai thác sáng chế trái với đạo đức xã hội; 

(ii) nếu việc khai thác và/hoặc sử dụng sáng chế gây ra sự thiệt hại cho công 
chúng hoặc xã hội, hoặc có thể phá vỡ trật tự đúng đắn của Nhà nước và xã 
hội; 

(iii) nếu việc khai thác và/hoặc sử dụng sáng chế gây thương tật hoặc làm tổn hại 
cho con người, hoặc gây thiệt hại về tài sản; 

(iv) nếu việc khai thác và/hoặc sử dụng sáng chế có thể gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, gây lãng phí nghiêm trọng năng lượng hoặc tài nguyên, phá 
hủy sự cân bằng sinh thái, hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; hoặc  
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(v) nếu đơn đăng ký sáng chế có những từ ngữ hoặc các hình ảnh liên quan tới sự 
kiện chính trị quan trọng của Nhà nước hoặc tín ngưỡng tôn giáo, làm tổn 
thương tình cảm của nhân dân hoặc của một nhóm tộc người. 

 
Quy chế này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2010 và được áp dụng cho tất cả các 
đơn sáng chế đang được xét nghiệm. Người nộp đơn/nhà đầu tư cần quan tâm đến 
vấn đề này khi quyết định nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế cho sáng 
chế của họ liên quan đến máy đánh bạc hoặc các dạng tương tự tại Việt Nam. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

 

Tài chính 
• Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu Trí tuệ; 
• Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài 

chính; Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp; 

• Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ; 

• Thông tư số 148/2010/TT-BTC ngày 24/09/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, 
chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng. 

 
Ngân hàng 
• Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín 
dụng; 

• Quyết định số 74/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối 
tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà 
ở; 

• Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội ban 
hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

 
Chứng khoán 
• Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn 
kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán; 

• Thông tư số 152/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 
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Thuế 
• Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị 
định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

• Quyết định số 1579/QĐ-TCT ngày 24/09/2010 của Tổng cục Thuế về việc quy 
định nhiệm vụ của các phòng thuộc Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc 
Tổng cục Thuế; 

• Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 
trong Biểu thuế xuất khẩu; 

• Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 
2510 quy định tại biểu thuế xuất khẩu; 

• Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23/09/2010 của Bộ 
Tài chính; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn việc trao đổi, cung 
cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế. 

 
Thương mại 
• Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các 
cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng 
giả và gian lận thương mại; 

• Quyết định số 1170/QĐ-LĐTBXH ngày 29/09/2010 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 
Lao động 
• Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ về việc quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác 
của Việt Nam có thuê mướn lao động; 

• Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ về việc quy định 
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế 
và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam; 
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• Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/10/2010 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng 
dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao 
đẳng và đại học; 

• Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền 
án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; 

• Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 

 
Y tế 
• Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm 
dịch y tế biên giới; 

• Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

 
Giao thông vận tải 
• Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT ngày 15/10/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe 
gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; 

• Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an về việc quy 
định về việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông; 

• Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ Công an về việc quy 
định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm; 

• Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật về giao thông vận tải; 

• Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải về 
việc quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường 
bộ; 

• Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/09/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng 
hải. 
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Xây dựng - Bất động sản 
• Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 
12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; 

• Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 29/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định Nhà nước 
về chất lượng công trình xây dựng; 

• Quyết định số 1879/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng 
quy trình vận hành liên hồ chứa; 

• Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025; 

• Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử 
dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh; 

• Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

• Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; 

• Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy 
định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng; 

• Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương về việc 
quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện; 

• Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

 
Tài nguyên - Môi trường 
• Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án quản lý Nhà nước về môi trường 
cấp tỉnh tại thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 5289/QĐ-BCT ngày 11/10/2010 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến 
năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 5288/QĐ-BCT ngày 11/10/2010 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và 
antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025; 
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• Quyết định số 5174/QĐ-BCT ngày 05/10/2010 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến 
năm 2015, có xét đến năm 2025; 

• Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

• Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT ngày 12/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất 
thải tại Việt Nam; 

• Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động 
khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản. 

 
Khoa học công nghệ 
• Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam – Áchentina; 
• Thông tư số 166/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 
động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam; 

• Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/09/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ban hành và 
thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử. 

 
Truyền thông 
• Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng 
lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; 

• Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 
02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 
Hành chính - Tư pháp 
• Quyết định số 1974/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành; 
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• Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai 
thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 5353/QĐ-BCT ngày 14/10/2010 của Bộ Công Thương về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc 
liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành; 

• Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29/10/2010 của Bộ Quốc phòng về việc 
hướng dẫn thực hiện biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính của Bộ đội 
Biên phòng, Cảnh sát biển; 

• Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định 
mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi 
hành án dân sự; 

• Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào 
hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; 

• Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc quy định 
phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân 
sự và cơ quan thi hành án dân sự; 

• Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng 
dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài; 

• Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc quy định 
về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý. 

 
Nông nghiệp 
• Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; 
• Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/09/2010 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được 
phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. 

 
Doanh nghiệp 
• Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng 

dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; 
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• Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chức 
năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
Văn bản khác 
• Nghị định số 105/2010/NĐ-CP ngày 27/10/2010 của Chính phủ về việc quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số; 
• Quyết định số 1914/QĐ-TTg ngày 19/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt đề án những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
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